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DANH SÁCH 

CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CHỦ TỊCH NƯỚC PHONG TẶNG

DANH HIỆU “NHÀ GIÁO ƯU TÚ”

(Kèm theo Quyết định số: 445 /QĐ-CTN ngày 01 tháng  4 năm 2021

của Chủ tịch nước)
	Ông/Bà
	Họ và tên
	Chức vụ

	 Khối các trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 

	Đại học Đà Nẵng (3) 

	Bà
	Lê Thị Kim Oanh
	PGS.TS, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

	Ông
	Hoàng Phương Hoa
	PGS.TS, Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn Cầu – Hầm, Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

	Ông
	Đào Hữu Hòa
	PGS.TS, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

	Trường Đại học Cần Thơ (4)  

	Ông
	Đào Ngọc Cảnh
	PGS.TS, Giảng viên cao cấp, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Cần Thơ

	Bà
	Ngô Thị Phương Dung
	PGS.TS, Giảng viên cao cấp, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học, Trường Đại học Cần Thơ

	Ông
	Huỳnh Trường Huy
	PGS.TS, Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ

	Ông
	Quan Minh Nhựt
	PGS.TS, Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ

	Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh (1)  

	Ông
	Nguyễn Huy Bích
	PGS.TS, Trưởng khoa, Khoa Cơ khí - Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

	Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (3)

	Ông
	Nguyễn Trọng Hoài
	GS.TS, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

	Bà
	Trầm Thị Xuân Hương
	PGS.TS, Giảng viên cao cấp, Khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

	Bà
	Mai Thị Hoàng Minh
	PGS.TS, Phó Trưởng Bộ môn Nguyên lý kế toán, Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

	Trường Đại học Kinh tế quốc dân (14) 

	Ông
	Lê Quốc Hội
	PGS.TS, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

	Ông
	Lê Trung Thành
	PGS.TS, Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

	Bà
	Phạm Thị Bích Chi
	PGS.TS, Trưởng phòng, Phòng Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

	Ông
	Bùi Huy Nhượng
	PGS.TS, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

	Ông
	Tạ Văn Lợi
	PGS.TS, Viện trưởng, Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế quốc Dân

	Ông
	Vũ Huy Thông
	PGS.TS, Trưởng khoa, Khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

	Bà
	Phạm Thị Huyền
	PGS.TS, Trưởng Bộ môn Marketing, Khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

	Bà
	Đỗ Thị Hải Hà 
	PGS.TS, Trưởng khoa, Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

	Bà
	Nguyễn Thị Hải Đường 
	Tiến sĩ, Trưởng bộ môn Kinh tế bảo hiểm, Khoa Bảo hiểm, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

	Ông
	Phạm Văn Hùng 
	PGS.TS, Trưởng khoa, Khoa Đầu Tư, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

	Bà
	Vũ Hoàng Ngân
	PGS.TS, Trưởng khoa, Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

	Ông
	Nguyễn Việt Hùng
	PGS.TS, Phó Trưởng bộ môn Kinh tế vĩ mô, Khoa Kinh tế học, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

	Ông
	Vũ Kim Dũng
	PGS.TS, Giảng viên cao cấp, Khoa Kinh tế học, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

	Bà
	Lê Thu Hoa
	PGS.TS, Giảng viên cao cấp, Khoa Môi trường, Biến đổi khí hậu và Đô thị, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

	Trường Đại học Thương mại (8) 

	Ông
	Bùi Hữu Đức
	PGS.TS, Chủ tịch Hội đồng Trường, Trường Đại học Thương mại

	Bà
	Nguyễn Thị Nguyên Hồng
	PGS.TS, Trưởng khoa, Khoa Khách sạn – Du lịch, Trường Đại học Thương mại

	Bà
	Nguyễn Phú Giang
	PGS.TS, Trưởng khoa, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Thương mại

	Bà
	Trần Thị Hồng Mai
	PGS.TS, Trưởng Bộ môn Kế toán quản trị, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Thương mại

	Bà
	Đoàn Vân Anh
	PGS.TS, Trưởng Bộ môn Kế toán Tài chính, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Thương mại

	Bà
	Chu Thị Thủy
	Tiến sĩ, Trưởng Bộ môn Kinh tế doanh nghiệp, Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Thương mại

	Bà
	Nguyễn Thị Minh Nhàn 
	PGS.TS, Trưởng khoa, Khoa Quản trị nhân lực, Trường Đại học Thương mại

	Ông
	Phan Thế Công
	PGS.TS, Trưởng Bộ môn Kinh tế học, Trường Đại học Thương mại

	Đại học Huế (6) 

	Ông
	Nguyễn Xuân Bả
	PGS.TS, Giảng viên Cao cấp, Trưởng Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

	Ông
	Trần Minh Đức
	Tiến sĩ, Trưởng Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường, Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

	Bà
	Trần Thị Lệ
	PGS.TS, Giảng viên Cao cấp, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

	Ông
	Nguyễn Viết Tuân
	PGS.TS, Giảng viên Cao cấp, Trưởng Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

	Bà
	Phạm Thị Ngọc Lan
	PGS.TS, Giảng viên Cao cấp, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

	Ông
	Huỳnh Văn Chương
	PGS.TS, Phó Giám đốc Đại học Huế

	Trường Đại học Quy Nhơn (3) 

	Ông 
	Đinh Thanh Đức
	PGS.TS, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Quy Nhơn
(nay là Giảng viên cao cấp)

	Ông 
	Đỗ Ngọc Mỹ
	PGS.TS, Hiệu trưởng, Trường Đại học Quy Nhơn

	Ông
	Thái Thuần Quang
	PGS.TS, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Quy Nhơn

	Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (1) 

	Bà
	Nguyễn Thị Mỹ Trinh
	PGS.TS, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (3) 

	Ông
	Phạm Hữu Điển
	PGS.TS, Trưởng Bộ môn Hóa hữu cơ, Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

	Bà
	Lê Minh Cầm
	PGS.TS, Trưởng Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý, Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

	Bà
	Đào Thị Ngọc Minh
	PGS.TS, Giảng viên cao cấp Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

	Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (1)  

	Ông
	Chu Văn Tuấn
	PGS.TS, Trưởng khoa, Khoa học cơ bản, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

	Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (1)  

	Ông
	Đào Đăng Phượng
	PGS.TS, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

	Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (2)  

	Ông
	Nguyễn Kim Hồng
	PGS.TS, Giảng viên cao cấp Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	Ông
	Ngô Minh Oanh
	PGS.TS, Giảng viên cao cấp Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	Đại học Thái Nguyên (10) 

	Bà
	Nguyễn Thị Hiền Lan
	PGS.TS, Trưởng khoa, Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên.

	Bà
	Đỗ Thị Lan
	PGS.TS, Trưởng khoa, Khoa Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

	Ông
	Nguyễn Thanh Hà
	PGS.TS, Chánh Văn phòng, Đại học Thái Nguyên

	Ông
	Đỗ Hồng Thái
	PGS.TS, Chủ tịch Hội đồng Trường, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên.

	Ông
	Hà Trần Phương
	PGS.TS, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên.

	Ông
	Nguyễn Thế Hùng
	GS.TS, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

	Ông
	Lê Sỹ Trung
	PGS.TS, Chủ tịch Hội đồng Trường, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

	Ông
	Trần Quang Huy
	PGS.TS, Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên.

	Ông
	Đỗ Anh Tài
	PGS.TS, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên.

	Bà
	Phạm Thị Phương Thái
	PGS.TS, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

	Trường Đại học Vinh (2) 

	Ông
	Cao Cự Giác
	PGS.TS, Trưởng Bộ môn Lí luận và Phương pháp Giảng dạy Hóa học, Viện Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Vinh

	Bà
	Chu Thị Thủy An
	PGS.TS, Phó Trưởng khoa, Khoa Giáo dục, Trường Đại học Vinh

	Trường Đại học Giao thông vận tải (1) 

	Ông
	Nguyễn Thanh Chương
	PGS.TS, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Giao thông vận tải

	Trường Đại học Xây dựng (2) 

	Ông
	Nguyễn Việt Anh
	GS.TS, Viện trưởng Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng

	Ông
	Trần Văn Tuấn
	GS.TS, Giảng viên cao cấp, Khoa Cơ khí Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng

	Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (5) 

	Ông
	Huỳnh Quyết Thắng
	PGS.TS, Hiệu trưởng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

	Ông
	Vũ Văn Yêm
	GS.TS, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

	Ông
	Nguyễn Hữu Thanh
	PGS.TS, Viện trưởng, Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

	Ông
	Lê Anh Tuấn
	GS.TS, Viện trưởng, Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

	Ông
	Trần Đình Khang
	PGS.TS, Giảng viên Cao cấp, Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

	Trường Đại học Mỏ - Địa chất (2) 

	Ông
	Lương Quang Khang
	PGS.TS, Trưởng phòng, Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Mỏ Địa chất

	Ông
	Bùi Xuân Nam
	GS.TS, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Mỏ Địa chất


